
Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thu Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC VAN GDQP SU DIA
S2 SHCN VAN ANH TIN LY
S3 LY TD ANH TIN LY
S4 HOA TD TOAN DIA TOAN
S5 VAN HOA TOAN VAN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 CN10 ANH ABN V L
C3 SINH ANH ABN V GDCD
C4 A H NGLL T
C5 A T

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hương Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH SU LY TOAN
S2 SHCN ANH DIA LY TD
S3 TOAN LY TIN HOA TD
S4 TOAN VAN TIN VAN GDQP
S5 HOA VAN TOAN VAN DIA

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDCD A CN10 T ANH
C3 SINH A L T ANH
C4 ABN H NGLL V
C5 ABN V

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Hoàng Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC VAN TD VAN GDQP
S2 SHCN VAN TD VAN DIA
S3 TOAN HOA TOAN HOA LY
S4 TIN ANH DIA LY TOAN
S5 TIN ANH SU LY TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 T ABN V L A
C3 T ABN V SINH A
C4 CN10 H NGLL ANH
C5 GDCD ANH

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Ngọc Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDQP DIA TOAN LY
S2 SHCN HOA SU DIA LY
S3 VAN VAN TD TIN VAN
S4 VAN ANH TD TIN TOAN
S5 LY ANH TOAN HOA TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 T CN10 GDCD A ANH
C3 T H SINH A ANH
C4 V L NGLL ABN
C5 V ABN

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC LY TOAN VAN TOAN
S2 SHCN LY TOAN VAN TOAN
S3 VAN HOA ANH TD LY
S4 TIN GDQP ANH TD DIA
S5 TIN VAN DIA HOA SU

C
H

IỀ
U

C1
C2 ABN V T L GDCD
C3 ABN V T H SINH
C4 A CN10 NGLL ANH
C5 A ANH

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Dương Cẩm Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC LY TD TOAN DIA
S2 SHCN HOA TD TOAN GDQP
S3 TOAN VAN TOAN VAN HOA
S4 LY ANH TIN SU VAN
S5 LY ANH TIN DIA VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 ANH GDCD A T CN10
C3 ANH L A T V
C4 H SINH NGLL V
C5

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Việt Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC VAN DIA VAN VAN
S2 SHCN ANH GDQP DIA VAN
S3 HOA ANH TOAN SU TD
S4 LY LY TIN TOAN TD
S5 LY HOA TIN TOAN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 T H CN10 V A
C3 T ANH SINH V A
C4 GDCD ANH NGLL L
C5

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Thùy Mỹ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD TOAN DIA TIN
S2 SHCN TD TOAN LY TIN
S3 TOAN VAN DIA LY GDQP
S4 SU VAN ANH HOA TOAN
S5 HOA LY ANH VAN VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 V T A ANH L
C3 V T A ANH SINH
C4 CN10 GDCD NGLL H
C5



Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Tín
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD TIN LY TOAN
S2 SHCN TD TIN TOAN TOAN
S3 DIA GDQP ANH TOAN HOA
S4 SU VAN ANH VAN LY
S5 HOA VAN DIA VAN LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 SINH A T ANH V
C3 GDCD A T ANH V
C4 H L NGLL CN10
C5

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoài Ân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC LY TOAN TOAN HOA
S2 SHCN LY TIN TOAN TOAN
S3 SU TD TIN DIA LY
S4 HOA TD GDQP ANH VAN
S5 DIA ANH ANH ANH VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 CN10 A VAN H T
C3 V A VAN GDCD T
C4 V L NGLL SINH
C5

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Nhã
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HOA TOAN TD SU
S2 SHCN LY TOAN TD DIA
S3 HOA LY GDQP LY TOAN
S4 DIA VAN ANH TIN VAN
S5 TOAN VAN ANH TIN VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 ANH L A GDCD CN10
C3 ANH V A H T
C4 SINH V NGLL T
C5

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Quỳnh Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD SINH ANH SU
S2 SHCN TD ANH ANH HOA
S3 VAN ANH TIN LY HOA
S4 TOAN HOA TIN VAN LY
S5 TOAN GDCD TOAN VAN DIA

C
H

IỀ
U

C1
C2 CN VAN V TOAN ABN
C3 GDQP NGHE V TOAN ABN
C4 T NGHE VAN H A
C5 T NGHE L NGLL A

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Hồ Nguyên Hạ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH ANH SU TIN
S2 SHCN ANH ANH HOA TIN
S3 DIA GDCD TD HOA VAN
S4 LY HOA TD TOAN VAN
S5 TOAN VAN SINH TOAN LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 T TOAN GDQP VAN H
C3 T TOAN L V NGHE
C4 VAN A ABN V NGHE
C5 CN A ABN NGLL NGHE

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HOA GDCD TD VAN
S2 SHCN VAN SINH TD DIA
S3 TIN VAN TOAN SU TIN
S4 ANH LY TOAN ANH HOA
S5 TOAN LY ANH ANH HOA

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOAN VAN ABN L GDQP
C3 TOAN NGHE ABN H CN
C4 T NGHE V VAN A
C5 T NGHE V NGLL A

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Lư Thanh Vọng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD ANH TIN HOA
S2 SHCN TD ANH DIA HOA
S3 SINH GDCD TOAN VAN LY
S4 SU ANH TOAN HOA VAN
S5 LY ANH TIN TOAN VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 L VAN CN NGHE V
C3 VAN H GDQP NGHE V
C4 TOAN A T NGHE ABN
C5 TOAN A T NGLL ABN

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH TOAN TIN LY
S2 SHCN ANH TOAN HOA VAN
S3 TIN HOA TD ANH VAN
S4 LY HOA TD ANH GDCD
S5 DIA VAN SINH TOAN SU

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOAN A L T CN
C3 TOAN A VAN T NGHE
C4 V VAN ABN H NGHE
C5 V GDQP ABN NGLL NGHE



Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Lâm Diễm My
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC VAN TIN DIA TD
S2 SHCN SINH SU ANH TD
S3 ANH ANH GDCD ANH HOA
S4 TOAN LY TOAN VAN HOA
S5 TIN HOA TOAN VAN LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 NGHE GDQP T ABN H
C3 NGHE CN T ABN L
C4 NGHE TOAN V VAN A
C5 VAN TOAN V NGLL A

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC VAN ANH ANH DIA
S2 SHCN VAN ANH TIN VAN
S3 TOAN ANH TOAN TD HOA
S4 SINH HOA TOAN TD HOA
S5 LY LY TIN SU GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2 V NGHE TOAN L T
C3 V NGHE TOAN GDQP T
C4 A NGHE H VAN
C5 A CN NGLL VAN

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC SINH TD TIN VAN
S2 SHCN HOA TD TOAN VAN
S3 SU HOA ANH VAN TIN
S4 TOAN LY ANH ANH DIA
S5 TOAN LY GDCD ANH HOA

C
H

IỀ
U

C1
C2 NGHE V L H VAN
C3 NGHE V CN A VAN
C4 NGHE T A TOAN
C5 GDQP T NGLL TOAN

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH GDCD VAN TD
S2 SHCN ANH TOAN VAN TD
S3 SINH LY TIN ANH DIA
S4 HOA HOA SU TOAN LY
S5 VAN HOA ANH TOAN TIN

C
H

IỀ
U

C1
C2 NGHE CN T VAN V
C3 NGHE L T VAN V
C4 NGHE A GDQP TOAN
C5 H A NGLL TOAN

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HOA TD HOA VAN
S2 SHCN HOA TD SU VAN
S3 ANH LY ANH LY TIN
S4 ANH GDCD DIA TIN TOAN
S5 SINH VAN TOAN ANH TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 T TOAN V VAN CN
C3 T TOAN V VAN NGHE
C4 A GDQP L NGHE
C5 A H NGLL NGHE

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Tường Vy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD TIN LY HOA
S2 SHCN VAN TIN VAN TOAN
S3 HOA VAN SINH DIA TD
S4 HOA ANH TOAN SU TD
S5 ANH ANH TOAN ANH LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 A H T NGHE TOAN
C3 A L T NGHE TOAN
C4 V VAN NGHE CN
C5 V VAN NGLL GDQP

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Trần Quốc Khởi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HOA TD ANH GDCD
S2 SHCN HOA TD ANH HOA
S3 LY ANH SINH TOAN VAN
S4 LY ANH TOAN DIA VAN
S5 SU VAN TOAN TIN TIN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP L T H A
C3 NGHE CN T VAN A
C4 NGHE TOAN VAN V
C5 NGHE TOAN NGLL V

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phúc Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HOA SINH SU LY
S2 SHCN CN ANH VAN LY
S3 TOAN SINH ANH VAN SU
S4 TOAN ANH GDCD LY VAN
S5 TOAN ANH DIA HOA VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 V L TOAN T TIN
C3 V L TOAN T GDQP
C4 A H Si ABN TD
C5 A H Si ABN TD



Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bảo Tuyết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN SU ANH HOA
S2 SHCN LY DIA TOAN LY
S3 ANH HOA ANH TOAN LY
S4 VAN VAN ANH TOAN SU
S5 VAN SINH GDCD SINH VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 H TIN L Si ABN
C3 H V L Si ABN
C4 A V T TOAN TD
C5 A GDQP T TOAN TD

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Trương Văn Lũy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HOA ANH CN LY
S2 SHCN VAN SINH VAN VAN
S3 TOAN SINH DIA VAN SU
S4 TOAN ANH GDCD LY HOA
S5 TOAN ANH SU LY TIN

C
H

IỀ
U

C1
C2 V A H GDQP TD
C3 V A H Si TD
C4 T L Si TOAN
C5 T L ANH TOAN

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Mai Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH DIA VAN LY
S2 SHCN ANH GDCD LY SU
S3 VAN SINH SU LY TOAN
S4 VAN VAN ANH SINH TOAN
S5 HOA HOA ANH CN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOAN Si H V TD
C3 TOAN Si H V TD
C4 L A GDQP T
C5 L A TIN T

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thy Trân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH TOAN VAN LY
S2 SHCN VAN TOAN LY LY
S3 ANH CN TOAN HOA SU
S4 ANH SINH ANH HOA VAN
S5 SU GDCD SINH DIA VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 V TD T Si TOAN
C3 V TD T Si TOAN
C4 A GDQP L H
C5 A TIN L H

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phú Quí
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC ANH SINH LY SU
S2 SHCN ANH DIA VAN HOA
S3 TOAN VAN GDCD VAN VAN
S4 TOAN SINH SU HOA LY
S5 TOAN CN ANH TIN LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 A TD D TOAN V
C3 A TD D TOAN V
C4 GDQP ABN CD T Su
C5 ANH ABN CD T Su

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thúy Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC LY ANH HOA HOA
S2 SHCN VAN ANH ANH GDCD
S3 SU VAN TOAN VAN VAN
S4 SINH CN TOAN DIA LY
S5 ANH SINH TOAN SU LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 T TOAN CD GDQP Su
C3 T TOAN CD A Su
C4 D TD A V
C5 D TD TIN V

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Văn Bắc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC VAN ANH VAN VAN
S2 SHCN SINH SINH SU VAN
S3 ANH ANH TOAN CN DIA
S4 ANH GDCD TOAN LY LY
S5 SU HOA TOAN LY HOA

C
H

IỀ
U

C1
C2 A TIN T V D
C3 A GDQP T V D
C4 TOAN TD Su CD
C5 TOAN TD Su CD

Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trúc Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC SINH TOAN DIA VAN
S2 SHCN ANH TOAN CN VAN
S3 LY ANH TOAN SU GDCD
S4 VAN LY SINH VAN SU
S5 ANH LY ANH HOA HOA

C
H

IỀ
U

C1
C2 A Su V TD CD
C3 A Su V TD CD
C4 TOAN T TIN D
C5 TOAN T GDQP D


